3. TỰ ĐÁNH GIÁ
3.1. Tổng hợp kết quả tự kiểm định
	TT
	Tiêu chí, Tiêu chuẩn,Chỉ số
(Ghi đầy đủ nội dung chỉ số)
	Chức năng, nhiệm vụ có liên quan tới chỉ số 
	Đơn vị tự đánh giá hoàn thành chức năng, nhiệm vụ

	
	
	
	Hoàn thành
	Không hoàn thành

	1
	Tiêu chí 4-Chương trình, giáo trình 
	
	
	

	1.1.
	Tiêu chuẩn 6
	
	
	

	
	Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác
	
	
	

	1.2.
	Tiêu chuẩn 7 
	
	
	

	
	Trường thực hiện đánh giá, cập nhật và điều chỉnh đối với chương trình đào tạo đã ban hành.
	
	
	

	1.3.
	Tiêu chuẩn 8 
	
	
	

	
	Chỉnh sửa, bổ sung chương trình đào tạo có cập nhật những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến.
	
	
	

	
	Có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài.
	
	
	

	1.4.
	Tiêu chuẩn 9
	
	
	

	
	Trước khi tổ chức đào tạo liên thông, trường căn cứ chương trình đào tạo, thực hiện rà soát các mô đun, tín chỉ, môn học
	
	
	

	
	Có quyết định đối với các mô đun, tín chỉ, môn học mà người học không phải học để đảm bảo quyền lợi của người học.
	
	
	



3.2. Tự đánh giá chức năng, nhiệm vụ theo từng chỉ số có liên quan
(chỉ thực hiện với các tiêu chí, tiêu chuẩn, chỉ số có liên quan tới đơn vị được nêu tại phần 3.1.)
3.2.1. Tiêu chí: 4 Tiêu chuẩn: 6
a) Mô tả
a.1. Nội hàm:  Chương trình đào tạo được xây dựng bảo đảm việc liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp với các trình độ đào tạo khác


Căn cứ nội hàm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh đơn vị hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ
Khi phân tích, đánh giá phải đảm bảo yêu cầu: 
- Bám sát nội dung nội hàm, có các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình.
- Thông tin ở dạng chi tiết, cụ thể (số liệu, thời gian...);
- Mỗi thông tin, phân tích, đánh giá phải dẫn minh chứng chứng minh (Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng).
a.2. Nội hàm 2  <nội dung nội hàm>
Căn cứ nội hàm có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, mô tả và phân tích nội dung chủ yếu của tất cả những minh chứng liên quan để chứng minh đơn vị hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ
Khi phân tích, đánh giá phải đảm bảo yêu cầu: 
- Bám sát nội hàm của chỉ số, có các phân tích, đánh giá kèm theo minh chứng phù hợp để chứng minh nhận định của mình.
- Thông tin ở dạng chi tiết, cụ thể (số liệu, thời gian...);
- Mỗi thông tin, phân tích, đánh giá phải dẫn minh chứng chứng minh (Minh chứng cần nêu đầy đủ đường dẫn để dễ kiểm tra, đối chiếu (Mã minh chứng - Tên minh chứng).
a.3. Nội hàm n  <nội dung nội hàm>

b) Đánh giá 
Đơn vị tự đánh giá: hoàn thành hay không hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, hoạt động có liên quan tới tiêu chuẩn
- Điểm mạnh: (phần này chỉ tóm tắt những điểm mạnh nổi bật của đơn vị trong việc đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
………………………………………………………………………………….........
- Những tồn tại: (phần này chỉ tóm tắt những điểm tồn tại của đơn vị chưa đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn )
………………………………………………………………………………….........
c. Kế hoạch: (phát huy mặt mạnh, khắc phục những tồn tại đã nêu trong phần phân tích trên; Cần nêu rõ thời gian triển khai kế hoạch, nguồn lực đầu tư để thực hiện kế hoạch).

ĐI LẦN LƯỢT NHƯ CẤU TRÚC TRÊN CHO ĐẾN HẾT CÁC TIÊU CHÍ, TIÊU CHUẨN CÓ LIÊN QUAN.


 

Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu chí,
Tiêu chuẩn
	Nội hàm
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung
	Tên minh chứng

	1 
	4.06
	1
	4.06.1.01
	
	Quyết định ban hành và Chương trình  đào tạo Cao đẳng 

	2 
	
	1
	4.06.1.02
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

	3 
	
	1
	4.06.1.03
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo Trung cấp nghề

	4 
	
	1
	4.06.1.04
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo Cao đẳng nghề

	5 
	
	1
	4.06.1.05
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng chuyên nghiệp

	6 
	
	1
	4.06.1.06
	
	Quyết định ban hành và Chương trình đào tạo liên thông Cao đẳng nghề

	7 
	
	1
	4.06.1.07
	
	CTĐT của các Trường ĐH: SPKT TP. HCM, Bách Khoa TP. HCM, Công nghiệp TP.HCM

	8 
	4.07
	1
	4.07.1.01
	
	Các quyết định, quy định về thay đổi chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

	9 
	4.07
	1
	4.07.1.02
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng chuyên nghiệp khóa 2012, 2014, 2015

	10 
	4.07
	1
	4.07.1.03
	
	Các biên bản họp khoa về chương trình

	11 
	4.07
	1
	4.07.1.04
	
	Các đề nghị thay đổi, điều chỉnh, bổ sung chương trình của các khoa

	12 
	4.07
	1
	4.07.1.05
	
	Các Quyết định Hội đồng nghiệm thu

	13 
	4.07
	1
	4.07.1.06
	
	Tài liệu phục vụ tổng kết hoạt động hội đồng khoa học và đào tạo NH 14-15, 15-16, 16-17

	14 
	4.07
	1
	4.07.1.07
	
	Chương trình Đào tạo Cao đẳng khóa 2017

	15 
	4.07
	1
	4.07.1.08
	
	Chương trình Đào tạo Trung cấp khóa 2017

	16 
	4.08
	1
	4.08.1.01
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo lần đầu khóa 2014, 2015, 2016, 2017

	17 
	4.08
	1
	4.08.1.02
	
	Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, trình độ tay nghề của sinh viên tốt nghiệp

	18 
	4.08
	1
	4.08.1.03
	
	Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp

	19 
	4.08
	1
	4.08.1.04
	
	Kế hoạch đi tham quan các doanh nghiệp

	20 
	4.08
	1
	4.08.1.05
	
	Quyết định ban hành chương trình đào tạo sau khi chỉnh sửa, bổ sung

	21 
	4.08
	1
	[bookmark: _GoBack]4.08.1.06
	
	Các chương trình đào tạo có chỉnh sửa, bổ sung

	22 
	4.08
	2
	4.08.2.01
	
	Các chương trình đào tạo có tham khảo các chương trình đào tạo tương ứng của nước ngoài

	23 
	
	
	
	
	

	24 
	
	
	
	
	

	25 
	
	
	
	
	

	26 
	1.02
	1
	1.02.1.01
	
	

	27 
	
	
	1.02.1.02
	
	

	28 
	
	
	1.02.1.03
	
	

	29 
	
	
	………
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